
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Ngữ văn Sinh học Toán

2 Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán

3 Sinh học Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Ngoại ngữ Vật lý Vật lý Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Sinh học Vật lý

2 Hóa học Hóa học Toán

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Ngoại ngữ Sinh học Sinh học

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Toán

3 Hóa học Ngữ văn Vật lý Hóa học Ngoại ngữ

4 Vật lý Hóa học Toán Hóa học Vật lý

5 Vật lý Hóa học Toán Vật lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Toán Ngữ văn

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Vật lý Toán Vật lý

2 Sinh học Toán Vật lý Toán Vật lý

3 Vật lý Toán Sinh học Sinh học Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Toán Ngữ văn Hóa học

2 Toán Hóa học Hóa học

3

4

5

C

Trang 1©Prosoft.com.vn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Toán Toán Hóa học Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Vật lý

4 Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý

5 Toán Vật lý Ngữ văn Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Hóa học Ngoại ngữ

2 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Ngoại ngữ Sinh học Vật lý Ngoại ngữ

2 Hóa học Ngữ văn Hóa học Vật lý Ngoại ngữ

3 Toán Ngữ văn Hóa học Vật lý Sinh học

4 Toán Toán Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

5 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Vật lý Toán

2 Ngoại ngữ Vật lý Toán

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A6 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Sinh học Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ

2 Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ

3 Hóa học Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

4 Toán Toán Hóa học Ngữ văn Toán

5 Toán Ngữ văn Hóa học Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Ngữ văn Toán

2 Sinh học Ngữ văn Vật lý

3

4

5

C

Trang 2©Prosoft.com.vn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12A7 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

2 Hóa học Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Toán

3 Hóa học Ngữ văn Toán Vật lý Vật lý

4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý Vật lý

5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Vật lý

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Sinh học Hóa học Ngữ văn

2 Sinh học Sinh học Ngữ văn

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12B1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Vật lý

2 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Vật lý

3 Sinh học Hóa học Toán Toán Ngoại ngữ

4 Hóa học Toán Sinh học Toán Sinh học

5 Hóa học Toán Sinh học Sinh học

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngữ văn Vật lý Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12B2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Vật lý Toán Toán Toán

2 Ngoại ngữ Toán Toán Toán Hóa học

3 Vật lý Toán Vật lý Sinh học Hóa học

4 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Hóa học

5 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ

3

4

5

C

Trang 3©Prosoft.com.vn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D1 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lý Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lý Ngữ văn

3 Toán Ngoại ngữ Giáo dục công dân Ngoại ngữ Lịch sử

4 Toán Toán Giáo dục công dân Giáo dục công dân Lịch sử

5 Địa lý Toán Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Ngữ văn Toán

2 Ngữ văn Ngữ văn Toán

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D2 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Địa lý Giáo dục công dân Ngữ văn Ngoại ngữ

2 Ngữ văn Ngữ văn Giáo dục công dân Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Giáo dục công dân

4 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Toán

5 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Địa lý Lịch sử Lịch sử

2 Địa lý Toán Lịch sử

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D3 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Giáo dục công dân

2 Toán Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Toán

3 Địa lý Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

4 Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Ngoại ngữ Toán

5 Ngữ văn Địa lý Giáo dục công dân

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Lịch sử Lịch sử

2 Ngoại ngữ Giáo dục công dân Lịch sử

3

4

5

C

Trang 4©Prosoft.com.vn



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D4 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Giáo dục công dân Ngoại ngữ Lịch sử

2 Ngữ văn Toán Giáo dục công dân Ngoại ngữ Lịch sử

3 Ngữ văn Toán Ngữ văn Giáo dục công dân Toán

4 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Toán

5 Địa lý Ngoại ngữ Toán

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Ngoại ngữ Địa lý Ngữ văn

2 Lịch sử Địa lý Ngữ văn

3

4

5

C

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 12D5 NĂM HỌC 2020-2021  ÁP DỤNG NGÀY 07/06/2021

1 Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

3 Địa lý Toán Giáo dục công dân Địa lý Ngoại ngữ

4 Ngữ văn Ngữ văn Toán Địa lý Giáo dục công dân

5 Ngữ văn Ngữ văn Toán Ngoại ngữ

S

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 Lịch sử Giáo dục công dân

2 Lịch sử Lịch sử

3

4

5

C

Trang 5©Prosoft.com.vn


